
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 32/2024/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 11 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

B n h nh Qu   ịnh qu  tr nh     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật  

dịch vụ sự n h ệp côn  sử dụn  n  n sách nh  nƣớc tron  lĩnh vực  

 ho  học v  côn  n hệ trên  ị  b n tỉnh Phú Yên 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

37/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 5 năm 2024; báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Báo cáo số 110/BC-STP ngày 22 tháng 5 năm 2024; ý kiến thống nhất của 

thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 234/NQ-UBND ngày 28 tháng 6 

năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

Đ ều 1.                   Q              Q                           

                 -                                                            

      lĩ                                                        
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QUY ĐỊNH 

Qu  tr nh     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật dịch vụ sự n h ệp côn   

sử dụn  n  n sách nh  nƣớc tron  lĩnh vực  ho  học v  côn  n hệ  

trên  ị  b n tỉnh Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND  

ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

 

 

Chƣơn  I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Đ ều 1. Phạ  v    ều chỉnh  

Q                                                         -               

                                                   lĩ                        

                        hú Yên. 

Đ ều 2. Đố  tƣợn  áp dụn  

Q                     ố                      ,  ổ     ,          ó l    

           ả  lý,         ,                           -                            

                                                lĩ                             

                           

Đ ều 3. G    th ch t  n   

T     Q           ,      ố  ừ                               : 

1  D                                                       lĩ            

                         ạ       ả  lý           ủ               (             

 ắ  l                        ) l                               lĩ                   

             N         ả   ả                í   ặ                              

 í    ủ       í          ,   í,                          ủ        ỗ      

2  Đ                -                                                       

           lĩ                                     ạ       ả  lý           ủ  
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       ề l       ,            l   ,      ó                                     ả  

  ẩ  (  ặ        ố  l                 ấ      ),             ề                    

  ạ       ả  lý           ủ                

3  Q                                                                     

      lĩ                                     ạ       ả  lý           ủ           

    l          ,   ủ    ,                                                        

                    

Đ ều 4. N u ên tắc     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 



1  Đ                -                            ở                          

                    l     ề        l         ủ     ờ  l       ,             ,     

  í                   ạ                 ạ                                        

công. 

2  X                         -           ă         D                     

                        ạ  N           ố 35/NQ-HĐND      18/10/2023  ủ  H   

 ồ                          ề D                                            

                    lĩ                                                        

3  Đ                -                              ừ                     

             ặ    ó                                    ồ    ề              

               ,   ố         ề  í     ấ ,                                        ạ   

               ủ          (              ắ  l    ó                             

       ồ  )  

4  M                    -           ó                            ó      

                                                    ố       ,  ó  ù             

  ạ                              D         ạ    ạ       ề         ủ   ă   ả  

      ạ       l                              -           

 

Chƣơn  II 

CĂN CỨ, PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG  

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
 

Đ ều 5. Căn cứ     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

1. Quy           l     ề        l         ủ     ờ  l       ,              

         í                   ạ                 ạ                                 

           ;                    ố         ,           ủ       l                

              ố       ừ            ,          ở  ó  í                          

        -                                  

2  C          ẩ          ,         ẩ    ố                  ó   ẩ     ề  

                  ố        ,                                     -          

              ã                                

3  Số l      ố       ằ    ă             l     ó l                          

                      -                         

4  Đ ề                 ạ        ủ                         ấ               

 ề    ồ       l  ,     ở       ấ                  

Đ ều 6. Phƣơn  pháp     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

1                ố       ổ       

Că      ố l      ố       ằ    ă    ặ             ỳ         ( ố l      ố   
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2                      ẩ  
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3                    í  ,             
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                        í  ,  í         ừ        ố  ấ                 (l        

                                                               ặ           
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Chƣơn  III 

TR NH TỰ XÂY DỰNG, TH M ĐỊNH V  BAN H NH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

Đ ều 7. Thủ tục     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

1  Đ                -           ủ   ừ                                  ặ  

  ó                                    ồ                                    

lĩ                                                          Ủ                    

                            ủ               ă   ả        ạ       l     

2  Đ                -                                     : 

 )      1, Q                                         : Ủ                    

     Sở K           C                 ,                   ở        ẫ   ủ     

chuyên ngành; 

 )      2, Đ                -         :                        l       

              Q               

Đ ều 8. Tr nh tự     dựn   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

1           ạ                             -           

Că     D                                           , G     ố  Sở K    

       C                                   ó              ổ                    

            -          l        ạ                                      -          

     ừ                                  ặ    ó                             

       ồ     
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                                             ;      ả  Tờ      ;      ả  Q     

                               -         ;  ổ              ,   ả  l   ,   ả      

(         ờ        ầ       )                              -            

5  T     l   H    ồ     ẩ           ở 

 ) H    ồ     ẩ           ở    G     ố  Sở K           C               

l  ,  ồ  07     09           : 01 C ủ      H    ồ   l   ạ       lã    ạ  Sở K    

       C        , 01   ó C ủ             ủ       H    ồ   l   ạ             ò  , 

       l               Sở K           C                                 ờ  

(     ầ       )  

H    ồ     ẩ           ở  ó              ấ      G     ố  Sở K           

C                                         -         ,      ả  Tờ      ,      ả  

Q                                    -           

 ) H   H    ồ     ẩ           ở 

C         ủ  H    ồ     ẩ                           ó í    ấ        ầ     

 ố l                      H    ồ    C              H    ồ     ả  l   ,          

  ấ  l      ủ       ả  Q                                    -           ằ   

             ỏ        í                  : 

M   1: Đạ       ầ   ề              ; 

M   2: Đạ       ầ          ả                       ề              ; 

M   3: K      ạ       ầ    ả           lạ   

C ủ      H    ồ     ẩ        ổ           ý       ủ                 H   
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 ề      ả  Q                                    -           Tổ      ,         , 
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      ủ  Sở T                      ồ         ả  Q         , Tờ        

8  T     Ủ                     ồ         ả  Q                            

        -                         

Đ ều 9. Nộ  dun   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

T       ầ                   -               ồ : 

1. Đ        l        

Đ        l        l    ờ       l                                ầ           

 ả    ấ          ả    ẩ  (  ặ                                    ặ            



                    )      ờ       l                                         

            ả    ẩ   C     : 

Đ        l        = Đ        l                  (         ) + Đ        

l                  (  ả  lý,        ),        ó: 

 ) Đ        l                  l    ờ                                     

           ; 

 ) Đ        l                                 ỷ l    ầ    ă  (%)  ủ  l   

                

2  Đ             ó ,          

Đ             ó ,          l    ờ                ầ         ố       ừ   l ạ  

     ó ,                                                                   ạ  

                í,         ẩ              ó   ẩ     ề            T      ó  ồ : 

 ) X                ,   ủ   l ạ       ó ,         ; 

 ) X               ố              ả   ủ       ó ,         ; 

 ) X          ờ                ừ     ủ   l ạ       ó ,               ồ : 

  ờ             ạ   ó  ả  (               ,       ă  ,       l            ờ          

    );   ờ             ạ         ả  (                     ); 

 ) Tổ                     ó ,           

3  Đ               

Đ               l                ừ   l ạ        ,           l   ,         ầ  

                                                               ạ                

  í,         ẩ              ó   ẩ     ề           T      ó  ồ : 

 ) X                ,   ủ   l ạ        ,     l     ầ            ả    ấ       

 ừ                       ạ                 ả    ẩ ; 

 ) X         ố l    /  ố  l           ừ   l ạ        ,  ă           ủ   l ạ  

        ,   ờ             ạ   ó  ả  (               ); 

 ) X         ỷ l  (%)      ồ        ,  ă          ặ      ,  í     ấ   ủ         

    í    ỷ l  (%)      ồ ; 

 ) X             ầ               ả   ủ        ,     ả        ố           ủ  

 ừ   l ạ           ù                                              

Đ ều 10. Tổ chức thực h ện 

G    G     ố  Sở K           C          ó            :  

1. C ủ    ,   ố                     l          ổ                             

   -                                       lĩ                                      

                   

2  Hằ    ă ,      ạ                                    -                  

                     lĩ                                                          

     ổ ,  ổ            ù     /  



Phụ lục 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Tên dịch vụ sự n h ệp côn  b n h nh  ịnh  ức tron  hoạt  ộn  ………… 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND  

ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên  

 

Ph n I. Thôn  t n về  ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật   

1. Thông tin chung: 

2  Mã                       :  

Ph n II. Nộ  dun   ịnh  ức   nh t  -  ỹ thuật 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

STT Định  ức l o  ộn  
Định  ức 

(công) 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

I Định  ức l o  ộn  trực t  p     

1 Đ              ủ  l         ó                

 T               

 ……    

2 Đ              ủ  l          ổ          

           

 …      

II 
Định  ức l o  ộn    án t  p (qu n lý, chu ên 

 ôn, n h ệp vụ, th   h nh, phục vụ) 
   

 T                

 …     

 

II. ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

STT Tên th  t bị 
Thôn  số  ỹ thuật 

cơ b n 

Định  ức  á   óc, 

th  t bị (  ờ) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Đ             ó ,              

1.1 T        1     

1.2 T        2     

  …     

 

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƢ 

STT Tên vật tƣ Đơn vị t nh 
Yêu c u  ỹ 

thuật 

Định  ức vật tƣ 

Sử dụn  
Tỷ lệ (%)  

thu hồ  
Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 V      1           

2 V      2           

  …           

 


